
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

Số: 1225/YCBG-BVPS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày  25  tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán 
Mua sắm đồ vải năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Thị Huỳnh Thơ;

- Chức vụ: Viên chức Phòng Tài chính kế toán;

- Số điện thoại: 0273. 3887510;

- Địa chỉ Email: huynhthobvpstg@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ 
Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: huynhthobvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 
ngày 04 tháng 10 năm 2024 (Thứ sáu). Các báo giá nhận được sau thời điểm 
này sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 04 
tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục đồ vải cần mua năm 2024 theo Yêu cầu báo giá được phê 
duyệt tại Quyết định số 429/QĐ-BVPS ngày 19/9/2024 của Giám đốc Bệnh viện 
Phụ sản Tiền Giang, đính kèm Yêu cầu báo giá này.
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2. Địa điểm cung cấp đồ vải: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 
4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian thực hiện: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 
theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác: 

a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đủ chủng loại, số lượng và yêu cầu kỹ thuật 
của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Giá báo là giá trọn gói, bao gồm 
chi phí vận chuyển, giao hàng tại kho của Bệnh viện Phụ sản, … và thuế các loại 
theo qui định của pháp luật.

b) Yêu cầu báo giá này được phổ biến rộng rãi và đăng tải trên Website của 
Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang: https://bvphusantiengiang.vn/./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/./
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SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    429/QĐ-BVPS Tiền Giang, ngày   19 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục đồ vải cần mua năm 2024

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SYT ngày 29/6/2022 của Sở Y tế Tiền 
Giang qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 
viện Phụ sản Tiền Giang;

Căn cứ Trích Biên bản ngày 09/9/2024 của Bệnh viện Phụ sản Tiền 
Giang về việc họp thống nhất danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật đồ vải sử 
dụng năm 2024;

Theo đề nghị của Trường phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Danh mục đồ vải cần mua năm 2024 (theo Danh mục 
đính kèm). Danh mục này là cơ sở để lập dự toán mua sắm đồ vải năm 2024.

Điều 2: Tổ trưởng Tổ Mua sắm đồ vải, Tổ trưởng Tổ Thẩm định mua sắm 
đồ vải, Trưởng phòng Tài chính kế toán căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân 
công và các qui định của pháp luật về đấu thầu để tổ chức thực hiện mua sắm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ trưởng các tổ nêu tại Điều 2 và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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 DANH MỤC ĐỒ VẢI NĂM 2024 
(Đính kèm theo Quyết định số 429/QĐ-BVPS ngày 19/9/2024

của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang)

Stt Tên đồ vải và đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng 

1

Đồ phẫu thuật viên (cỡ vừa)
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1). 
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- Áo: Dài 68 cm, vai 40 cm, kích 1/2=57 cm, nách 46 cm, 
dài tay 26 cm, ống tay 19 cm. Áo cổ vịt xẻ vừa, may túi 2 
bên hông, có in tên trên ngực áo bên trái "BỆNH VIỆN 
PHỤ SẢN TIỀN GIANG". Phía sau cổ áo in chữ “A”.
- Quần:  Dài 93 cm, lưng 110 cm, mông 120 cm, ống 24 
cm, đáy 37 cm. Quần không túi, lưng quần may dây rút 
bằng vải. Mặt trước lưng quần trái in chữ "A".
- May 2 đường chỉ, may theo đồ mẫu, đo lại khi may.

Bộ  100

2

Đồ phẫu thuật viên (cỡ lớn)
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- Áo: Dài 78 cm, vai 57 cm, kích 1/2=74 cm, nách 56 cm, 
dài tay 26 cm, ống tay 24 cm. Áo cổ vịt, may túi 2 bên 
hông, có in tên trên ngực áo bên trái "BỆNH VIỆN PHỤ 
SẢN TIỀN GIANG". Phía sau cổ áo in chữ “B”.
- Quần: Dài 95 cm, lưng 130 cm, mông 150 cm, ống 30 cm, 
đáy 42 cm. Quần không túi, lưng quần may dây rút bằng 
vải. Mặt trước lưng quần trái in chữ "B".
- May 2 đường chỉ, may theo đồ mẫu, đo lại khi may.

Bộ  50

3

Tấm lót lưng
- Kích thước: (1,2 x 2) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- May 02 lớp.
- Màu sắc: Màu trắng.
- In chữ : "KHOA GMHS 2024".

Tấm 100
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4

Áo choàng bệnh nhân phẫu thuật
- Kích thước: dài 110 cm, vai 43 cm, kích thước 1/2 thân 
trước = 33 cm, tay 25 cm + cửa tay 22 cm, cổ tròn, dây cột 
sau lưng.
- Chất liệu: Vải Kate Nhật loại 1 (vải sợi tre).
- Màu sắc: Màu xanh lá cây đậm.
- Trên ngực trái in chữ : "KHOA GMHS 2024".
- May 2 đường chỉ, may theo áo mẫu, đo lại kích thước khi 
may.

Cái 50

5

Áo choàng nuôi bệnh da kề da
- Chất liệu: Vải Kate Nhật loại 1 (vải sợi tre).
- Kích thước: Dài 90 cm, vai 44 cm, kích1/2 thân sau =60 
cm, tay 48, cửa tay 15 cm, may cổ tròn cài nút.
- Màu sắc:  Màu vàng chanh.
- Trên ngực trái in chữ "KHOA GMHS 2024".
- May 2 đường chỉ, may theo áo mẫu, đo lại kích thước khi 
may.

Cái 90

6

Khăn lau tay
- Kích thước: (0,4 x 0,4) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu trắng.
- In chữ :  "KHOA GMHS 2024".
- May 02 lớp, may theo mẫu.

Cái 10

7

Khăn lỗ gây tê
- Kích thước: (95 x 73) cm; lổ trong cách đầu vải 50 cm; 
kích thước lỗ: (6 x 20) cm.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu trắng.
- In chữ : "KHOA GMHS 2024".
May 2 lớp, may theo mẫu.

Cái 10

8

Drap giường (Hồi sức)
- Kích thước: (1,70 x 2,75) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu trắng.
- In chữ: "KHOA GMHS 2024". 

Tấm 35
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9

Drap giường (sơ sinh)
- Kích thước: (0,70 x 1) m
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1)
- Màu sắc: Màu trắng
- In chữ : "KHOA GMHS-SS 2024".

Tấm 60

10

Tấm gói mổ
- Kích thước: (1,5 x 1,8) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ: "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 2 lớp, may theo mẫu.

Tấm 100

11

Túi mổ
- Kích thước: (1,2 x 0,75) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 02 lớp, may theo mẫu.

Cái 35

12

Tấm phủ mâm
- Kích thước: (1 x 1) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 02 lớp, may theo mẫu.

Tấm 35

13

Tấm phủ mổ 1
- Kích thước: (1,7 x 1,2) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 02 lớp, may theo mẫu.

Tấm 35

14

Tấm phủ mổ 2
- Kích thước: (1,7 x 1,2) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái.
May 01 lớp, may theo mẫu.

Tấm 105
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15

Khăn bắt con
- Kích thước: (1,2 x 1,2) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 02 lớp, may theo mẫu

Cái 70

16

Khăn lỗ trung
- Kích thước : (1,2 x 1,2) m; lỗ trong đầu vải 0,5 m; kích 
thước lỗ (0,25 x 0,15) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ: "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 02 lớp, may theo mẫu.

Cái 35

17

Khăn lỗ nhỏ
- Kích thước: (0,7 x 1)m; kích thước lỗ (0,25 x0,15)m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 02 lớp, may theo mẫu

Cái 35

18

Khăn lau tay
- Kích thước: (0,4 x 0,4) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái.
- May 02 lớp, may theo mẫu.

Cái 105

19

Áo choàng mổ
- Kích thước: dài 120 cm, vai 70 cm, kích thước 1/2 thân 
sau = 42 cm, tay 58 cm + chun 70 cm.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ: "KSNK 2024" ở bên trái.
May theo áo mẫu, đo lại kích thước khi may.

Cái 125

20

Tấm gói mâm
- Kích thước: (1,2 x 1,2) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
- In chữ : "KSNK 2024" ở bên trái
- May 02 lớp.

Tấm 100
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21

Drap giường
- Kích thước: (1,5 x 2,4) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu xanh biển.

Tấm 27

22

Drap giường 
- Kích thước: (1.8 x 2,8) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu hồng.

Tấm 300

23

Tấm gói dụng cụ
- Kích thước: (1 x 1) m.
- Chất liệu: Vải Kate Fort (loại 1).
- Màu sắc: Màu trắng.
- In chữ :  "Khoa Hậu Sản 2024"
- May 02 lớp, may theo mẫu.

Tấm 40

24

Áo, váy bệnh nhân.
- Chất liệu: Vải Kate Nhật loại 1 (vải sợi tre).
- Màu sắc: Bông màu hồng.
- Quy cách áo: Dài 0,75 m; Đô 0,48 m; Kích 0,66 m; Dài 
tay 0,39 m; Cổ tay 0,18 m.
- Quy cách váy: Dài 0,77 m; Rộng 0,75 m.
- In logo bệnh viện bên ngực trái áo.
May theo đồ mẫu, đo lại khi may.

Bộ 64

25

Áo, váy bệnh nhân
- Chất liệu: Vải Kate Nhật loại 1 (vải sợi tre).
- Màu sắc: Màu xanh vỏ đậu.
- Quy cách áo: Dài 0,75 m; Đô 0,48 m; Kích 0,66 m; Dài 
tay 0,39 m; Cổ tay 0,18 m.
- Quy cách váy: Dài 0,77 m; Rộng 0,75 m.
- In logo bệnh viện bên ngực trái áo.
- May theo đồ mẫu, đo lại khi may.

Bộ 40

26

Áo, váy bệnh nhân
- Chất liệu: Vải Kate Nhật loại 1 (vải sợi tre).
- Màu sắc: Màu hồng.
- Quy cách áo: Dài 0,75 m; Đô 0,48 m; Kích 0,66 m; Dài 
tay 0,39 m; Cổ tay 0,18 m.
- Quy cách váy: Dài 0,77 m; Rộng 0,75 m.
- In logo bệnh viện bên ngực trái áo.
- May theo đồ mẫu, đo lại khi may.

Bộ 80
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